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TÓM TẮT:

Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mới là sự phản ánh khách quan về kết quả đánh 
giá của cộng đồng doanh nghiệp trong mối quan hệ tương tác với chính quyền địa phương. Bộ PCI 
mới được áp dụng từ năm 2021. Sự thay đổi trên ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng của các tĩnh, 
thành phố tại Việt Nam. Bài viết so sánh sự thực hiện Bộ chỉ sô' PCI mới tại Vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ (Vùng DHNTB) với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng KTTĐPN). Qua đó cung 
cấp tầm nhìn về sự chuyển động cũng như những nỗ lực cải cách liên tục tại 2 vùng kinh tế dựa vào 
bộ chỉ tiêu mới do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề ra.

Từ khóa: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các tỉnh Vùng duyên hải Nam trung bộ, các tỉnh 
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

1. Đặt vấn đề
Theo VCCI (2022), Bộ chỉ sô' PCI (Provincial 

Competitiveness Index) đã được cập nhật và 
phản ánh những thay đổi trong bô'i cảnh kinh 
doanh hiện tại; đồng thời cung cấp công cụ hữu 
ích cho các nhà hoạch định chính sách trên phạm 
vi cả nước. Theo quy định, cứ 4 năm/lần, Bộ chỉ 
sô' PCI sẽ tiến hành rà soát về phương pháp luận. 
Tương tự các lần hiệu chỉnh vào các năm 2009, 
2013, 2017 và lần mới nhất là 2021- Chỉ sô' PCI 
được rà soát dựa trên tham vấn rộng rãi và tiếp 
thu ý kiến của các chuyên gia và chính quyền các 
tỉnh, thành phố. Với phương pháp luận mới sẽ gây 

khó khăn khi đo lường các xu hướng cải thiện qua 
thời gian. Tuy nhiên, đây là hoạt động phản ánh 
sát những chuyển động của nền kinh tê' và các nỗ 
lực cải cách liên tục tại Việt Nam.

2. Những hiệu chỉnh mới đối với PCI năm 
2021

VCCI đã tiến hành tham vấn rộng rãi với các 
bên có liên quan về việc hoàn thiện phương pháp 
luận và nhận được phản hồi từ 33 địa phương, 25 
chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện từ các 
hiệp hội doanh nghiệp về bản thảo phương pháp 
PCI 2021. Sô' chỉ tiêu mới được bổ sung là 56. số 
chỉ tiêu duy trì từ 2017-2020, nhưng được điều 
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chỉnh trong PCI 2021 là 8 chỉ tiêu. Sô’ chỉ tiêu cũ 
trong giai đoạn 2017-2020 bị loại bỏ là 52. Có 77 
chỉ tiêu của giai đoạn trước vẫn được giữ như cũ 
trong PCI 2021 (VCCI, 2022). Nhìn chung, tổng 
số chỉ tiêu của PCI 2021 là 141 chỉ tiêu, tương ứng 
với 10 chỉ số thành phần (CSTP) như sau:

• CSTP “Gia nhập thị trường” viết tắt là 
CSTP 1.

• CSTP “Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử 
dụng đất” viết tắt là CSTP 2.

• CSTP “Tính minh bạch” viết tắt là CSTP 3.
• CSTP “Chi phí thời gian” viết tắt là CSTP 4.
• CSTP “Chi phí không chính thức” viết tắt là 

CSTP5.
• CSTP “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” 

viết tắt là CSTP6.
• CSTP “Tính năng động và tiên phong của 

chính quyền tỉnh” viết tắt là CSTP 7.
• CSTP “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” viết 

tắt là CSTP 8.
• CSTP “Đào tạo lao động” viết tắt là CSTP 9.
• CSTP “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” 

viết tắt là CSTP 10.
3. Tổ chức nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Theo M. Porter (2009) định nghĩa: “Năng lực 

cạnh tranh chỉ có nghĩa khi xem xét ở cấp độ quốc 
gia là năng suất. Điều đó cho thấy năng suất càng 
lớn dẫn đến năng lực cạnh tranh của quốc gia 
càng mạnh”. Bài viết nghiên cứu về PCI 2021 
làm cơ sở đánh giá và xếp hạng chính quyền các 
tỉnh, thànhphô’ về chât lượng điều hành kinh tế, 
cũng như môi trường kinh doanh.

3.2. Khách thế nghiên cứu
• Vùng DHNTB gồm các tỉnh, thành phô’: Đà 

Nang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. 
Diện tích: 45.000 km2 chiếm 13,4% diện tích cả 
nước. Số dân hơn 10 triệu người năm 2019 (Ban 
Kinh tế Trung ương, 2022).

• Vùng KTTĐPN bao gồm 8 tỉnh, thành phô’: 
Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Tây Ninh, 
Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - 

Vũng Tàu (BR-VT), Long An, Tiền Giang. Diện 
tích tự nhiên toàn vùng trên 28.300 km2, chiếm 
9,2% diện tích cả nước. Dân sô’ toàn vùng 
21,8triệu người (Cổng thông tin điện tử Chính 
phủ, 2022). Sản xuâ’t của vùng chiếm hơn 40% 
GDP, giá trị kim ngạch xuâ’t khẩu chiếm khoảng 
40% cả nước. Đặc biệt, vùng KTTĐPN đóng góp 
râ’t lớn cho ngân sách quô’c gia và thu hút hơn một 
nửa tổng vô’n đầu tư FDI của Việt Nam (Việt 
Đức, 2022).

3.3. Dữ liệu phân tích
Dữ liệu phân tích được sử dụng là nguồn sô’ 

liệu thứ câ’p được thu thập từ các Báo cáo chỉ sô’ 
năng lực cạnh tranh câ’p tĩnh của VCCI vào năm 
2017, 2020,2021.

3.4. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

tính mang ý nghĩa khám phá, tìm hiểu rõ hơn 
thông qua diễn dịch và quy nạp. Khi phân tích dữ 
liệu thứ câ’p, bài viết sử dụng phương pháp thông 
kê, so sánh và phân tích - tổng hợp để hình thành 
kết quả khám phá.

4. Kết quả và phân tích sự thực hiện về PCI 
năm 2021 tại 2 vùng kinh tế

4.1. So sánh kết quả và phân tích sự thực hiện 
về PCI năm 2021 tại 2 vùng kinh tế (Bảng 1, Bảng 
2, Hĩnh 1, Bảng 3)

Phân tích về sự thực hiện PCI của lần hiệu 
chỉnh 2017 so với lần hiệu chỉnh năm 2021

PCI năm 2021 cao nhất là 73.02 và PCI năm 
2021 thâ’p nhâ’t là 56.29; trung vị của PCI năm 
2021 là 64.74. Vùng KTTĐPN có PCI năm 2021 
trung bình là 66,12 và Vùng DHMTNB năm 2021 
có PCI trung bình là 65,43 với chênh lệch là 0,69 
về phía Vùng KTTĐPN. Kết quả phản ánh 2 vùng 
kinh tê’ đều thuộc nhóm trên so với trung vị và 
Vùng KTTĐPN xếp trên Vùng DHNTB. Điều 
này cũng thể hiện qua vị trí xếp loại PCI với loại 
khá của Vùng KTTĐPN nhiều hơn và loại trung 
bình ít hơn so với Vùng DHNTB vào năm 2021. 
Đặc biệt, lần hiệu chỉnh PCI năm 2021 đã tạo ra 
sự đảo ngược so với năm 2017 (VCCI, 2017). PCI 
năm 2017 trung bình của Vùng DHNTB là 63,96
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Bảng 1. Kết quả PCI năm 2021 của Vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Tỉnh thành Điểm sô'PCI CSTP1 CSTP2 CSTP3 CSTP4 CSTP5 CSTP6 CSTP7 CSTP8 CSTP9 CSTP10

Bình Đinh 68,32 7,03 6,97 6,23 8,14 7,42 6,41 7,62 7,13 6,21 7,35

Bình Thuận 65,96 5,79 6,98 6,93 7,25 6,97 5,52 7,04 7,69 5,14 6,35

Đà Nẩng 70,42 6,94 7,51 6,30 7,46 7,29 5,92 7,01 7,57 7,15 7,33

Khánh Hòa 63,11 6,77 6,49 5,42 6,93 7,79 5,37 4,57 6,85 6,35 6,06

Ninh Thuận 62,23 7,28 6,87 5,47 7,03 8,39 5,19 6,77 5,07 6,18 7,70

Phú Yên 64,17 7,45 6,33 5,12 7,74 7,45 5,24 6,47 7,35 5,95 6,54

Quảng Nam 66,24 7,05 7,16 5,32 7,79 7,48 6,63 6,55 7,06 6,24 7,87

Quảng Ngãi 62,97 7,32 7,42 5,43 8,37 6,92 5,76 6,65 6,18 5,73 7,19

Trung b ình 65,43 6,95 6,97 5,78 7,59 7,46 5,76 6,59 6,86 6,12 7,05

TẠP CHÍ CÔNG THƯ
Ơ
NG

Bảng 2. Kết quả PCI năm 2021 của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguồn: VCCl, 2022

Tỉnh thành Điểm số PCI CSTP 1 CSTP2 CSTP3 CSTP4 CSTP5 CSTP6 CSTP7 CSTP8 CSTP9 CSTP 10

Bình Dương 69,61 6,38 7,21 6,98 8,01 7,06 6,36 6,74 7,64 6,37 6,47

TP. HCM 67,50 6,16 6,98 5,45 7,58 6,38 6,09 6,22 8,54 6,71 6,39

BR-VT 69,03 6,48 7,01 6,07 8,00 7,23 6,52 6,77 7,81 6,56 7,08

Đống Nai 65,75 6,92 7,37 5,98 7,93 6,88 5,48 6,51 7,42 5,75 6,92

Tây Ninh 63,90 6,72 7,60 5,51 6,82 6,88 5,48 6,86 7,56 5,19 7,50

Bình Phước 62,17 6,26 7,13 6,44 7,10 5,84 5,04 7,00 7,01 5,02 6,19

Tiền Giang 64,41 7,08 6,36 6,21 6,92 7,33 5,70 6,83 6,95 5,54 6,48

Long An 66,58 7,10 7,49 5,93 8,13 7,27 5,56 7,40 7,54 5,44 7,30

Trung bình 66,12 6,64 7,14 6,07 7,56 6,86 5,78 6,79 7,56 5,82 6,79
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Bảng 3. Kết quả về hạng và xếp loại PCI năm 2021 của 2 vùng kinh tế

Nguồn: VCCl, 2022

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam

Tỉnh thành
Điểm sô'

PCI Hạng Xếp loại 
PCI Tỉnh thành Điểm sô'

PCI
Hạng Xếp loại 

PCI

Đà Nấng 70,42 4 Tốt Bình Dương 69,61 6 Tốt

Bình Đinh 68,32 11 Tốt BR-VT 69,03 9 Tốt

Quảng Nam 66,24 19 Khá TP. HCM 67,50 14 Khá

Bình Thuận 65,96 21 Khá Long An 66,58 16 Khá

Phú Yên 64,17 35 Trung bình Đồng Nai 65,75 22 Khá

Khánh Hòa 63,11 44 Trung bình Tiền Giang 64,41 33 Trung bình

Quảng Ngãi 62,97 45 Trung bình Tây Ninh 63,90 37 Trung bình

Ninh Thuận 62,23 49 Trung bình Bình Phước 62,17 50 Trung binh

Trung bình 65,43 Trung bình 66,12
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và PCI năm 2017 trung bình của Vùng 
KTTĐPN năm 2017 là 63,24 với sự 
chênh lệch là 0,72 về phía Vùng 
DHNTB. Đây là điểm nổi bật khi so 
sánh sự thực hiện giữa 2 lần hiệu 
chỉnh gần nhát. Sự ra đời của PCI năm 
2021 đã tạo ra sự phát triển của Vùng 
KTTĐPN so với Vùng DHNTB. 
(Bảng 4)

4.2. So sánh chi sô thành phần 
năm 2021 với 2020 tại 2 vùng kinh tế
(Bảng 5, Bảng 6, Hĩnh 2)

Phân tích sự thực hiện của các chí 
sô thành phần năm 2021 so với năm 
2020

Kết quả từ Bảng 5 và 6 với dữ liệu 
mang dấu (-) tương ứng PCI của từng 
CSTP năm 2021 giảm so với 2020 sau khi hiệu 
chỉnh Bộ PCI và ngược lại. Chênh lệch của từng 
CSTP là trung bình số học PCI của 8 tỉnh thành viên

Bảng 4. PCI của 2 vùng kinh tế lần cập nhật năm 2017

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam

Tỉnh thành PCI năm 2017 Tỉnh thành PCI năm 2017

Phú Yên 60,59 Tiển Giang 61,44

Bình Thuận 63,34 Bình Dương 64,47

Khánh Hòa 63,36 Bình Phước 56,70

Ninh Thuận 61,60 Đổng Nai 63,15

Đà Nẩng 70,11 Long An 66,70

Quảng Nam 65,41 TP. HCM 65,19

Quảng Ngãi 63,16 Tây Ninh 63,82

Bình Định 64,08 BR-VT 64,43

Trung bình 63,96 Trung bình 63,24

Nguôn: VCCI, 2018

của từng vùng kinh tế. Khi chênh lệch mang dâu (-) 
càng lớn sẽ phản ánh sự thích nghi chậm so với lần 
hiệu chỉnh năm 2021 và ngược lại. Kết quả cho

Hình 2: So sánh sự thực hiện các chỉ số thành phần năm 2021 với năm 2020 
tại hai vùng kinh tế

-15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00

CSTP1 CSTP2 CSTP3 CSTP4 CSTP5 CSTP6 CSTP7 CSTP8 CSTP9 CSTP10
■ VùngKTTĐPN -5.83 1.21 1.70 -3.79 0.00 -6.90 2.18 8.04 -5.03 0.78
■ VùngDHNTB -10.19 2.35 -1.71 -1.41 4.67 -8.59 0.74 9.76 -2.41 1.44

Nguồn: VCCI, 2022

128 SỐ 24-Tháng 11/2022



Bảng 5. So sánh chỉ số thành phần năm 2021 với năm 2020 của Vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Tỉnh thành CSTP1 CSTP2 CSTP3 CSTP4 CSTP5 CSTP6 CSTP7 CSTP8 CSTP9 CSTP10

Bình Đinh -1,14 -0,18 0,63 0,75 1,23 0,35 1,08 1,59 -0,43 0,31

Bình Thuận -2,77 0,44 1,01 -0,26 0,28 -1,16 0,88 1,47 -0,64 0,28

Đà Nấng -1,81 0,16 0,07 -0,80 0,18 -0,26 0,64 1,25 -0,72 0,28

Khánh Hòa -0,62 -0,48 -0,12 -1,76 0,37 -3,44 -1,18 1,44 0,04 0,12

Ninh Thuận -1,26 0,70 -0,70 -0,67 1,52 -1,24 -0,08 -0,22 0,12 0,32

Phú Yên -0,94 -0,13 -0,79 0,39 0,47 -1,94 -0,35 2,09 0,01 -0,54

Quảng Nam -0,81 0,67 -0,95 -0,15 0,30 0,09 -0,81 1,46 -0,31 0,29

Quảng Ngãi -0,84 1,17 -0,86 1,09 0,32 -0,99 0,56 0,68 -0,48 0,38

Tổng chênh lệch -10,19 2,35 -1,71 -1,41 4,67 -8,59 0,74 9,76 -2,41 1,44

Bảng 6. So sánh chỉ số thành phần năm 2021 với năm 2020 của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sô'24-Tháng 11/2022 
129 Nguồn: VCCI, 2021 và 2022

Tỉnh thành CSTP1 CSTP2 CSTP3 CSTP4 CSTP5 CSTP6 CSTP7 CSTP8 CSTP9 CSTP10

Bình Dương -1,67 0,29 0,58 0,25 0,08 -0,33 -0,35 0,16 -0,55 -0,16

TP. HCM -0,65 0,32 -0,23 -0,46 -0,33 -0,6 0,15 1,99 -0,41 0,04

BR-VT -0,62 0,16 0,43 -0,45 0,19 0,36 0,74 1,59 -0,51 0,56

Đổng Nai 0,44 0,36 -0,36 -0,12 0,35 -0,91 0,28 1,55 -0,8 0,07

Tây Ninh -1,13 -0,13 -0,28 -1,63 -0,6 -1,18 -0,2 2,61 -1,01 -0,35

Bình Phước -0,51 0,94 1,21 0,2 -0,09 -0,87 0,72 -0,56 -0,86 -0,01

Tiền Giang -1,15 -0,48 0,48 -0,65 0,77 -0,41 1,01 0,16 0,05 0,49

Long An -0,54 -0,25 -0,13 -0,93 -0,37 -2,96 -0,17 0,54 -0,94 0,14

Tống chênh lệch -5,83 1,21 1,7 -3,79 0 -6,9 2,18 8,04 -5,03 0,78
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thây, PCI năm 2021 của Vùng DHNTB thấp hơn 
Vùng KTTĐPN, xuất phát từ4 CSTP sau:

• CSTP 1 tỷ lệ nghịch với chỉ số PCI. Năm 
2021 bổ sung 10 chỉ tiêu, giúp đánh giá toàn diện 
hơn mức độ thuận lợi trong thành lập và vận hành 
chính thức doanh nghiệp. CSTP của Vùng 
DHNTB giảm nhiều hơn so với Vùng KTTĐPN 
với tổng chênh lệch lớn nhâì là -4,81 (-5.83 
&-10.19).

• CSTP 3 tỷ lệ thuận với chỉ số PCI. Năm 2021 
đã bổ sung 4 chỉ tiêu liên quan tới chất lượng cung 
cấp thông tin mà doanh nghiệp thường quan tâm 
trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh thành 
phố hiện nay. CSTP này có tổng chênh lệch về 
phía Vùng KTTĐPN và xếp thứ hai là 3,41 (1.70 
&-1.71).

• CSTP 6 tỷ lệ thuận với chỉ số PCI. Năm 2021 
đòi hỏi cần có những điều chỉnh về nội dung đánh 
giá về tính bình đẳng trong ứng xử chính sách ở 
câp tỉnh. CSTP này có tổng chênh lệch về phía 
Vùng KTTĐPN và xếp thứ ba là 1.69 (-6.90 
& -8?59).

• CSTP 7 tỷ lệ thuận với chỉ số PCI. Năm 
2021, hai chỉ tiêu liên quan tới việc giải quyết 
kiến nghị của doanh nghiệp và mức độ hài lòng 
của doanh nghiệp với việc giải quyết kiến nghị 
trong chỉ số thành phần này đã được loại bỏ. 
CSTP này có tổng chênh lệch về phía Vùng 
KTTĐPN và xếp thứ tư là 1.44 (2.18 & 0.74).

5. Kết luận
Sự hiệu chỉnh mói các chỉ tiêu trong PCI 2021 

phản ánh sự chuyển động của môi trường kinh 
doanh, sự thay đổi của chính sách trước sự phát 
triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. 
Mục đích phân tích có giá trị về khía cạnh chất 
lượng điều hành kinh tế. Bài viết cung cấp những 
phát hiện góp phần phát triển 2 vùng kinh tế 
thông qua sự thay đổi của các chỉ tiêu phù hợp với 
bối cảnh hiện nay. Những phát hiện này giúp thực 
hiện thành công Chương trình hành động của từng 
Vùng kinh tế khi dựa vào chỉ số PCI năm 2021, 
nhất là khi triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của 
Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng 
Đông Nam bộ (Bộ Chính trị, 2022) ■
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ABSTRACT:
The new Provincial Competitiveness Index (PCI) of Vietnam objectively reflects the business 

community’s assessment about the interaction between businesses with local authorities. This 
neww PCI has been applied since 2022 and it will greatly affects the rank of provinces and cities 
across Vietnam. This paper is to analyze the implementation of the new PCI in the South-central 
Coast and the Southern Key Economic Region. This paper also highlights economic activities and 
continuing refom efforts of these two economic regions based on the new PCI.
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